
 

 

 
 UBND THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

 

 

Số: 387/TB-HĐTD 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  

   Điện Biên Phủ, ngày 26 tháng 02 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng công chức cấp xã 

thuộc thành phố Điện Biên Phủ năm 2025 
 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban 

hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi 

tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;  

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 25/02/2025 của UBND thành phố 

Điện Biên Phủ về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thuộc thành 

phố Điện Biên Phủ. 

Để thuận lợi cho thí sinh ôn tập phục vụ kỳ tuyển dụng công chức cấp xã thuộc 

thành phố Điện Biên Phủ, Hội đồng tuyển dụng thông báo tài liệu ôn tập như sau:  

(Có danh mục tài liệu kèm theo) 

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thuộc thành phố Điện Biên Phủ thông 

báo cho các thí sinh được biết để ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển, xét tuyển công 

chức cấp xã thuộc thành phố Điện Biên Phủ./.     
 

Nơi nhận                                                                                  

- Như Điều 3; 

- Thành viên Hội đồng tuyển dụng; 

- Thí sinh tham gia thi tuyển, xét tuyển;  

- Phòng Văn hóa và Thông tin TP. ĐBP 

(đăng trên cổng thông tin điện tử thành phố);                                

- Lưu: VT, HĐTD. 

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG  

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN                                                               

Nguyễn Quang Hưng 



 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ  

THUỘC THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ 

(Kèm theo Thông báo số 384/TB-HĐTD ngày 26/02/2025 của Hội đồng tuyển 

dụng công chức cấp xã thuộc thành phố Điện Biên Phủ) 

 

I. PHẦN THI KIẾN THỨC CHUNG (VÒNG 1) 

1. Hiến pháp năm 2013. 

2. Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng 

Quốc hội về Luật Tổ chức chính quyền địa phương. 

3. Văn bản hợp nhất số 25/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng 

Quốc hội về Luật Cán bộ, công chức. 

4. Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về 

cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, 

tổ dân phố. 

5. Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BNV ngày 17/10/2024 của Bộ Nội vụ hợp 

nhất Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

6. Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BNV ngày 03/8/2023 của Bộ Nội vụ về 

đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. 

7. Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BNV ngày 13/10/2023 của Bộ Nội vụ về 

xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. 

8. Hiểu biết về nền hành chính, hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy nhà nước ở 

địa phương. 

II. PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH (VÒNG 2) 

1. Chức danh công chức Tư pháp - Hộ tịch 

- Văn bản hợp nhất số 23/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng 

Quốc hội về Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

- Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-VPQH ngày 29/12/2020 của Văn phòng 

Quốc hội về Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

- Luật Phổ biến giáo dục pháp luật 14/2012/QH13 ngày 20/6/2012 

- Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014. 

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch. 

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi 

tiết thi hành một số Điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành 

Luật Hộ tịch 

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản 
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sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực 

hợp đồng, giao dịch. 

- Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp: Quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 

16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao 

từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. 

- Luật hòa giải ở cơ sở số: 35/2013/QH13 ngày 20/6/2013; Nghị định 

15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật hòa giải ở cơ sở; Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-

UBTƯMTTQVN ngày 18/11/2014 hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định 

của pháp luật về tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở  

- Quyết định số 2659/QĐ-BTP ngày 03/10/2021 của Bộ Tư pháp về việc ban 

hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư 

pháp 

2. Chức danh công chức Văn phòng - Thống kê 

- Luật Lưu trữ số: 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011. 

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác 

văn thư. 

- Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước số: 29/2018/QH14 ngày 15/11/2018. 

- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện 

thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 

- Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPCP ngày 11/1/2022 của Văn phòng 

Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 

hành chính. 

- Quyết định số 45/2018/QĐTTg, ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

về quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ 

thống hành chính Nhà nước. 

3. Chức danh Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường đối với 

phường 

- Luật đất đai năm 2024  

- Nghị định 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật đất đai; 

- Nghị định 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ quy định về 

điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai; 

- Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng 

Quốc hội hợp nhất Luật Quy hoạch Đô thị 

- Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng 
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Quốc hội hợp nhất Luật Xây dựng 

- Luật bảo vệ môi trường năm 2020  

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số Điều của Luật Bảo vệ môi trường  

- Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường  

4. Chức danh Địa chính – Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường đối với 

xã. 

- Luật đất đai năm 2024.  

- Nghị định 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật đất đai. 

- Nghị định 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ quy định về 

điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai. 

- Luật bảo vệ môi trường năm 2020.  

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số Điều của Luật Bảo vệ môi trường . 

- Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.  

- Luật Thú y ngày 19/6/2015 của Quốc hội. 

- Nghị định 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ hướng dẫn Luật 

Thú y.  

- Luật Trồng trọt ngày 19/11/2018 của Quốc hội.  

- Nghị định 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định Nông 

nghiệp hữu cơ.  

- Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật ngày 25/11/2013 của Quốc hội.  

- Luật Lâm Nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017. 

5. Chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự 

- Luật Dân quân tự vệ năm 2019; Thông tư số 75/2020/TT-BQP ngày 

19/6/2020 của Bộ Quốc phòng về Quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, 

trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với Dân quân 

tự vệ. 

- Luật lực lượng Dự bị động viên ngày 26 tháng 11 năm 2019; Nghị định số 

72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết 

một số Điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, 

chính sách đối với Dân quân tự vệ; Thông tư số 57/2020/TT-BQP ngày 13/5/2020 

của Bộ quốc phòng Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng về Dân quân tự vệ; 
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Thông tư số 43/2020/TT-BQP ngày 23/4/2020 của Bộ Quốc phòng về Quy định 

chế độ sẵn sàng chiến đấu và kế hoạch về Dân quân tự vệ.  

- Văn bản hợp nhất số 23/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng 

quốc hội về Luật Nghĩa vụ quân sự. 

- Luật Quốc phòng ngày 08 tháng 6 năm 2018; Hướng dẫn số 90/HD-

HĐGDQPANTW ngày 31/5/2016 của Hội đồng GDQP&AN Trung ương về 

Hướng dẫn danh mục đối tượng bồi dưỡng kiến thức QP&AN. 

- Thông tư số 29/2020/TT-BQP ngày 10/3/2020 của Bộ Quốc phòng về Quy 

định mối quan hệ công tác của Ban CHQS xã, phường, thị trấn và Ban CHQS cơ 

quan, tổ chức; trách nhiệm, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các chức vụ chỉ 

huy Dân quân tự vệ. 

- Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh ngày 19 tháng 6 năm 2013, Nghị 

định số 139/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số Điều của Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 

2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giáo dục Quốc 

phòng và An ninh.  
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